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GIẤY ĐỀ NGHỊ
Về việc biên dịch tên các ngành đào tạo sang tiếng Anh 

Kính gửi: 	
-Hiệu trưởng Nhà Trường 
-Phòng Tuyển sinh - Đào tạo
	
- Căn cứ yêu cầu của phòng Tuyển sinh – Đào tạo về việc biên dịch tên các ngành đào tạo Cao đẳng và Trung cấp bằng tiếng Anh để in bằng tốt nghiệp cho các khóa tuyển sinh từ năm 2017 trở về sau, phòng QLKH-HTQT xin trình nội dung cụ thể như sau:
	STT
	Tên ngành đào tạo tiếng Việt
	Tên ngành đào tạo tiếng Anh 

	1
	Cơ điện tử
	Mechatronics 

	2
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	Electrical Electronics Engineering Technology

	3
	Kỹ thuật Mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối
	[bookmark: _GoBack]External Network Techniques and Terminal Equipment

	4
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	Control Engineering Technology and Automation

	5
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động
	Automatic Control Engineering Technology

	6
	Điện công nghiệp
	Industrial Electricity

	7
	Điện tử công nghiệp
	Industrial Electronics

	8
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	Refrigeration Equipment Installation

	9
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	Thermal Engineering Technology

	10
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	Refrigeration and Air Conditioning Engineering

	11
	Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh
	Operating - Refrigeration Equipment Repair

	12
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	Industrial Equipment Systems Maintenance 

	13
	Cắt gọt kim loại
	Metal Cutting 

	14
	Công nghệ chế tạo máy
	Manufacturing Technology

	15
	Công nghệ chế tạo dụng cụ
	Tooling - Manufacturing Technology

	16
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	Mechanical Engineering Technology

	17
	Cơ khí chế tạo
	Mechanical Manufacturing Engineering

	18
	Công nghệ ô tô
	Automotive Technology 

	19
	An ninh mạng
	Network Security

	20
	Công nghệ kỹ thuật máy tính
	Computer Engineering Technology

	21
	Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
	Computer Hardware Engineering  Technology

	22
	Lập trình máy tính
	Computer Programming

	23
	Quản trị mạng máy tính
	Network Administration

	24
	Thiết kế trang Web
	Website Design

	25
	Tin học ứng dụng
	Applied Informatics

	26
	Thiết kế đồ họa
	Graphic design

	27
	Thương mại điện tử
	E-commerce

	28
	May thời trang
	Garment Fashion Design

	29
	Công nghệ may Veston
	Vest  Garment Cutting Technology

	30
	Công nghệ may
	Garment Technology

	31
	Công nghệ may và thời trang
	Technology of Garment and Fashion

	32
	Kế toán doanh nghiệp
	Business Accounting

	33
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	SME management

	34
	Tài chính doanh nghiệp
	Business Finance

	35
	Tiếng Anh
	English

	36
	Kỹ thuật xây dựng
	Civil Engineering



Phòng Quản lý Khoa học - Hợp tác Quốc tế kính trình thầy Hiệu trưởng và phòng Tuyển sinh - Đào tạo.
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